
A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J

1 44 50 56 69 72 75 67 69 46 36 1 45 60 85 129 161 145 130 84 55 45 1 90 125 180 218 264 266 243 220 158 107

2 48 64 78 92 118 128 110 83 61 51 2 62 112 200 307 391 384 329 194 98 57 2 134 205 273 329 354 362 354 315 234 178

3 58 76 125 261 486 621 393 238 96 64 3 112 257 428 643 704 736 614 443 209 90 3 191 275 356 427 490 474 457 397 328 242

4 67 101 298 881 1368 1524 1178 658 218 78 4 167 365 601 854 1011 1037 899 655 372 162 4 232 319 418 498 542 558 527 469 386 298

5 76 132 554 1451 2160 2300 1856 1091 370 115 5 216 453 757 1030 1170 1187 1041 792 462 222 5 254 368 457 544 584 595 570 502 422 322

6 78 162 651 1518 2360 2530 2050 1281 476 131 6 206 437 751 1016 1194 1194 1078 842 513 243 6 262 361 471 539 592 600 573 513 434 339

7 74 132 515 1253 2020 2180 1688 1027 352 104 7 177 390 666 919 1083 1090 932 705 415 194 7 251 353 447 516 556 584 554 489 402 317

8 65 88 268 647 1102 1295 1057 594 172 75 8 124 260 507 709 835 876 738 527 307 134 8 218 311 399 479 513 516 491 434 363 273

9 53 68 104 230 432 476 356 189 87 58 9 82 177 301 455 534 547 462 319 157 79 9 177 263 341 385 431 439 410 356 290 227

10 44 54 70 85 121 132 108 80 60 46 10 50 80 140 215 289 281 208 154 93 49 10 129 188 249 294 334 335 317 284 226 163

Độ sáng (lx) đèn Bulb 20W, độ cao 50cm Độ sáng (lx) đèn Bulb 20W, độ cao 70cm

A B C D E F G H I J A B C D E F G H I J A B C D E F G H I I

1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 5 6 5 5 4 3 3 1 3 5 8 9 10 10 9 8 6 4

2 2 3 3 4 5 6 5 4 3 3 2 3 5 8 13 15 16 13 8 5 3 2 5 8 11 13 15 16 15 13 10 7

3 2 3 5 10 22 23 16 10 4 3 3 4 8 16 26 31 33 26 20 10 4 3 8 11 15 18 19 20 19 17 13 10

4 3 5 12 37 59 69 52 28 9 3 4 6 15 26 36 43 46 40 30 16 5 4 10 14 18 21 22 24 22 20 16 12

5 3 5 20 57 92 102 84 48 18 5 5 8 18 31 43 50 51 46 36 20 10 5 11 15 19 23 25 25 24 22 18 14

6 3 6 26 61 100 110 92 56 20 5 6 8 18 31 43 52 53 49 36 23 10 6 11 15 20 23 25 26 24 21 18 14

TỪ 7 3 5 18 50 82 93 75 45 15 4 7 8 15 28 38 46 49 41 33 20 8 7 10 15 19 22 24 25 23 21 17 14

(Lx) 0 (umol/m2s) 8 3 4 8 25 46 56 44 23 8 4 8 5 12 20 31 36 38 32 23 13 5 8 9 13 16 19 22 23 21 18 16 12

(Lx) 21 (umol/m2s) 9 3 3 4 9 16 19 15 7 4 3 9 3 8 13 18 23 24 20 13 8 4 9 7 11 14 16 18 19 18 16 13 10

(Lx) 61 (umol/m2s) 10 2 2 3 3 4 5 4 4 3 3 10 3 4 5 8 10 10 10 6 4 3 10 5 8 10 12 15 14 14 12 10 7

PPFD (umol/m2s) đèn Bulb 20W, độ cao 50cm PPFD (umol/m2s) đèn Bulb 20W, độ cao 70cm PPFD (umol/m2s) đèn Bulb 20W, độ cao 100cm

601 40000 1000

TỪ ĐẾN ĐẾN

0 300 20

301 600 60

Khối Lượng 0.2 Kg

(*) Thời gian bật đèn tùy thuộc vào độ cao treo đèn và cách chăm sóc 
cây
(**) Giá trị trung bình đo trên diện tích 100cm x 100cm
Máy đo PPFD: SQ-520, Apogee Full-Spectrum Quantum Sensor
Máy đo Lux: Lux Meter LX1010BS

15

Chống Nước Không

   PPFD(umol/m2s) - Trung Bình (**) 21 19

Kích Thước Ф92 x 160mm

Độ sáng (lx) đèn Bulb 20W, độ cao 100cm   Lux (Lx) - Trung Bình (**) 491 445 361

   Lux (Lx) - Cao Nhất 2530 1194 600

   PPFD(umol/m2s) - Cao Nhất 110 53 26

Lắp Đặt Đui E27

Hiệu Năng Quang Hợp 50cm 70cm 100cm

Tuổi Thọ Chip Led Trên 50.000 giờ

Độ Cao Treo Đèn 0.3-1.0 mét

Thời Gian Bật Đèn (*)
Từ 7h00 đến 17h00
Từ 7h00 đến 22h00
Từ 7h00 đến 24h00

Công Suất 20 W

Bước Sóng Ánh Sáng Toàn quang phổ - ZK310

Nhiệt Độ Màu 4000K-5000K

Điện Áp AC 220V 50/60Hz

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN LED BULB ZAKO 20W
Bổ sung ánh sáng cần thiết cho quá trình quang hợp của cây trồng hoàn toàn trong nhà

CTY TNHH XNK NHẬT THÀNH
Website: zako.vn
Phone: 0909821118ĐÈN LED QUANG HỢP

THÔNG SỐ ĐÈN BULB 20W
100 cm
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